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TIẾT 79 

 

BÀI 18: CÁC CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP DÂN TỘC TRƯỚC THỂ KỈ X  

(6 tiết) 

 

 

A. LÝ THUYẾT:  

IV. KHỞI NGHĨA MAI THÚC LOAN (NĂM 713 – 722) 

1. Nguyên nhân:Nhà Đường cai trị hà khắc, thuế khóa, lao dịch nặng nề. 

2. Diễn biến và kết quả: 

- Năm 713, khởi nghĩa bùng nổ. 

- Từ Hoan Châu, khởi nghĩa lan rộng ra khắp các châu, huyện. Nhân dân khắp nơi hưởng ứng. 

- Mai Thúc Loan chọn vùng Sa Nam (Nam Đàn) để xây thành Vạn An. Ông xưng đế (Mai 

Hắc Đế). 

- Nghĩa quân tấn công Tống Bình, viên quan đô hộ phải chạy về nước. 

- Năm 722, nhà Đường đem 10 vạn quân sang đàn áp. Khởi nghĩa bị dập tắt. 

3. Ý nghĩa: 

- Khởi nghĩa đã giành và giữ chính quyền độc lập trong gần 10 năm (713 – 722). 

- Là một cuộc khởi nghĩa lớn, đánh dấu một mốc quan trọng trên con đường chống Bắc thuộc, 

giành lại quyền tự chủ của nhân dân ta. 

 

B. VÍ DỤ: 

C. BÀI TẬP ÁP DỤNG:  

D. DẶN DÒ: 

- Học thuộc lòng nội dung phần IV bài 18 

- Xem trước nội dung phần V bài 18 

 

 

 

 

 

 

 



TIẾT 80, TIẾT 81 

 

ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 

 
I. TRẮC NGHIỆM 

Câu 1: Dưới thời Văn Lang, nước ta được chia thành bao nhiêu bộ? 
A. 12 bộ.                                  B. 13 bộ                                     C. 14 bộ.                       D. 15 bộ. 

Câu 2: Đứng đầu các chiềng, chạ thời Văn lang là? 
A. Bồ chính.           B. Lạc hầu.                         C. Lạc tướng.            D. Quan lang. 

Câu 3: Đâu là công trình phòng thủ tiêu biểu của nước Âu Lạc? 

A. Thành Tây Đô.                                                               B. Thành Cổ Loa.            

C. Thành nhà Hồ.                                                               D. Vạn Lí Trường Thành 

Câu 4: Công cụ sản xuất như rìu, lưỡi cày, cuốc…của người Văn Lang, Âu Lạc chủ yếu làm bằng 

chất liệu gì? 

A. Đá.                                  B. Bạc.                          C. Đồng.                       D. Vàng. 

Câu 5: Ngành kinh tế chính của cư dân Văn Lang - Âu Lạc là? 

A. trồng dâu nuôi tằm.                                                             B. thủ công nghiệp.            

C. chăn nuôi gia súc                                                                      D. trồng lúa nước. 

Câu 6: Loại nhà ở phổ biến của cư dân Văn Lang, Âu Lạc là? 

A. nhà trệt.                                                                         B. nhà sàn.                         

C. nhà tranh vách đất.                                                                   D. nhà xây từ gạch, vôi, vữa. 

Câu 7: Nội dung nào không phải phong tục của người Văn Lang, Âu Lạc? 

A. Sáng tạo ra chữ viết.  B. Nhuộm răng đen.               C. Xăm mình.           D. Ăn trầu cau. 

Câu 8: Từ mặt đất trở lên, có các tầng khí quyển lần lượt nào dưới đây? 

A. bình lưu, tầng cao của khí quyển, đối lưu.                                 

B. đối lưu, bình lưu, tầng cao của khí quyển. 
C. bình lưu, đối lưu, tầng cao của khí quyển.                                 

D. đối lưu, tầng cao của khí quyển, bình lưu. 

Câu 9: Trong tầng đối lưu, trung bình cứ lên cao 100m, thì nhiệt độ giảm đi 

A. 0,4
0
C.                                  B. 0,8

0
C.                                       C. 1,0

0
C.                                D. 0,6

0
C. 

Câu 10:Nguồn gốc sinh ra các hiện tượng khí tượng như sương mù, mây, mưa,… là từ 
A. khí nitơ.                              B. khí ôxi.                                     C. khí cacbonic.                     D. hơi nước. 

Câu 11: Lớp Ô-dôn có tác dụng nào sau đây? 

A. Hấp thụ tia cực tím từ Mặt Trời.                                          

B. Chống tác nhân phá hủy Trái Đất.  

C. Bảo vệ sự sống cho loài người.                                                

D. Phản hồi sóng vô tuyến, điện từ. 

Câu 12: Nguồn cung cấp ánh sáng và nhiệt cho Trái Đất là 
A. con người đốt nóng.                                                                 

B. ánh sáng từ Mặt Trời. 

C. ánh sáng từ Sao hỏa                                                                 

D. Trái Đất tự phát ra ánh sáng 

Câu 13:  Biến đổi khí hậu là vấn đề của: 

A. mỗi quốc gia.                                                                                 B. mỗi khu vực.                             

C. mỗi châu lục.                                                                                  D. toàn thế giới. 

Câu 14: Việt Nam nằm trong khu vực có lượng mưa trung bình năm là bao nhiêu? 

A. Trên 2000mm.                                                                              B. 1000 - 2000 mm.                      

C. Dưới 500mm.                                                                                D. 500 - l000mm. 

Câu 15: Khí hậu là hiện tượng khí tượng: 

A. xảy ra trong một thời gian ngắn ở một nơi.                             

B. lặp đi lặp lại tình hình của thời tiết ở nơi đó. 



C. xảy ra trong một ngày ở một địa phương.                              D. xảy ra khắp mọi nơi và thay đổi theo 

mùa. 

Câu 16: Thời tiết là hiện tượng khí tượng: 

A. xảy ra trong một thời gian ngắn ở một nơi.                        

B. lặp đi lặp lại tình hình của thời tiết ở nơi đó. 

C. xảy ra trong một ngày ở một địa phương.                               

D. xảy ra khắp mọi nơi và thay đổi theo mùa. 

 

II. TỰ LUẬN 

Câu 1: Hoàn thành bảng thống kê các nội dung dưới đây về nhà nước Văn Lang và Âu Lạc dưới 

đây? 

 

Nội dung Nước Văn Lang Nước Âu Lạc 

Thời gian ra đời Thế kì VII trước công nguyên Năm 208 trước công nguyên  

Đứng đầu nhà nước Hùng Vương  An Dương Vương  

Kinh đô Phong Châu (Việt Trì, Phú Thọ)  Phong Khê (Đông Anh, Hà Nội)  

 

Câu 2: Đọc đoạn nội dung sau đây và trả lời câu hỏi sau? 

Phật giáo, Đạo giáo du nhập vào nước ta thời Bắc thuộc, hòa quyện cùng với tín  ngưỡng dân 

gian.  

Người Việt chủ động tiếp thu chữ Hán nhưng vẫn sử dụng tiếng Việt, dùng âm Việt để đọc chữ 

Hán, tạo cơ sở hình thành vốn từ Hán - Việt ngày càng phong phú và đặc sắc.  

Người Việt đã tiếp thu một số kĩ thuật tiến bộ của Trung Quốc như làm giấy, dệt lụa, kĩ thuật bón 

phân bắc trong trồng trọt...      (Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí lớp 6) 

Qua đoạn nội dung trên, em hãy cho biết yếu tố văn hóa nào du nhập từ bên ngoài đã được nhân 

dân ta tiếp thu có chọn lọc? 

Trả lời:  

- Phật giáo, Đạo giáo, từ Hán – Việt 

- Tiếp thu một số kĩ thuật tiến bộ của Trung Quốc như làm giấy, dệt lụa, kĩ thuật bón phân bắc trong 

trồng trọt 

 

Câu 3: Nối các thông tin từ cột A sang cột B và C cho chính xác: 

A: Đại lượng 

I. Nhiệt độ 

II. Lượng mưa 

III. Khí áp 

IV. Độ ẩm 

B: Dụng cụ đo 

1. Vũ kế 

2. Áp kế 

3. Nhiệt kế 

4. Ẩm kế 

 

C: Đơn vị đo 

a. mm thủy ngân 

b. mm 

c. ºC 

d. % 

 

 

Câu 4: Cho bảng số liệu Nhiệt độ theo giờ của một ngày trong tháng 11 tại Hà Nội 

 

           Giờ 1 giờ 7 giờ 13 giờ 19 giờ 

1. Nhiệt độ       (
0
C) 12

0
C 15

0
C 22

0
C 19

0
C 

2. Nhiệt độ       (
0
C) 14

0
C 17

0
C 24

0
C 21

0
C 

3. Nhiệt độ       (
0
C) 10

0
C 13

0
C 20

0
C 17

0
C 

 

a. Hãy tính nhiệt độ trung bình ngày trong tháng 11 của Hà Nội. 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 



……………………………………………………………………………………………………………… 

b.Hãy cho biết:  

- Nhiệt độ cao nhất là bao 
0
C?………………          - Nhiệt độ thấp nhất là bao 

0
C?……………… 

- Nhiệt độ cao nhất là bao 
0
C?………………          - Nhiệt độ thấp nhất là bao 

0
C?……………… 

- Nhiệt độ cao nhất là bao 
0
C?………………          - Nhiệt độ thấp nhất là bao 

0
C?……………… 

 

c. Nhiệt độ cao nhất và thấp nhất trong ngày chênh nhau bao nhiêu 
0
C? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

HẾT 

DẶN DÒ: 

Học thuộc lòng nội dung ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KÌ  

 

Mọi thắc mắc quý PHHS và học sinh vui lòng liên hệ: 

GVBM: LÊ THANH TUYỀN 

SĐT: 0981979190 

 

 


